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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 16/7/2017

I. TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 02 (theo tin của TT DBKTTVTW): 
Khoảng 01 giờ ngày 17/7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà gây gió mạnh cấp 9-10, các đảo ven biển gió giật cấp 11-12. Hồi 04 giờ ngày 17/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. 
Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh. 
Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sáng nay còn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Ngày 17/7, các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), mưa ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.  

II. TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT

Từ ngày 17-18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Từ Ngày 17-20/7, lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình biên độ lũ lên từ 4-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức báo động (BĐ) 2; sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2; sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả dưới mức BĐ1.

 Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

III. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ:

1. Tình hình mưa:
1.1 Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 15/7 đến 19h00 ngày 16/7 tại các tỉnh ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, cường độ mưa lớn, lượng mưa trong 6 giờ tại một số trạm từ 100-120 mm, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển; Các tỉnh miền núi phía Bắc mưa nhỏ đến mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 40mm; các tỉnh đồng bằng sông Hồng có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	71 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	201 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	180 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	291 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	246 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	92 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	176 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	79 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 16/7 đến 07h00 ngày 17/7 vùng mưa bắt đầu mở rộng ra khu vực phía Bắc, trong đó tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 80-100mm; các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Hồng rải rác có mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Khau Phạ (Yên Bái)
	178 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	192 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	126 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	188 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	117 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	169 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	140 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	169 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	216 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	222 mm

	Nghĩa Khánh (Nghệ An)
	131 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	203 mm


2. Tình hình lũ: Hiện nay mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh ở Quảng Bình đang lên rất nhanh. 
Mực nước trên các sông hiện đang ở mức báo động 1 và dự báo trong 6 giờ tới sẽ đạt đỉnh (ở mức báo động 2) sau đó xuống nhanh.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 17/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	16/7
	201,29
	118,45
	4.364
	3.114
	200

	
	7h
	17/7
	201,55
	117,09
	3.017
	1.906
	

	Hòa Bình
	7h
	16/7
	103,43
	11,84
	4.030
	660
	105,0

	
	7h
	17/7
	104,37
	11,65
	3.070
	630
	

	Tuyên Quang
	7h
	16/7
	106,57
	53,85
	1.175
	1.757
	105,2

	
	7h
	17/7
	105,72
	53,78
	1.083
	1.747
	

	Thác Bà
	7h
	16/7
	52,76
	20,83
	536
	0
	56,0

	
	7h
	17/7
	53,02
	20,83
	533
	0
	


Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy.

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, hiện nay chưa có hồ chứa nào báo cáo về nguy cơ mất an toàn (trừ hồ Núi Cốc). Tình hình tích nước đến thời điểm hiện tại không có thay đổi đáng kể, một số hồ điều tiết nước bằng cửa van đã vận hành xả nước bảo đảm an toàn cho hồ, cụ thể: mực nước trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 55-65% dung tích thiết kế. Tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 35% dung tích thiết kế.
Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Đá Hàn đang xả hạ thấp mực nước hồ qua tràn xả sâu; hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 200 m3/s (từ 13h00 ngày 16/7/2017).

Hiện có 82 hồ chứa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng là trọng điểm về an toàn đập, các địa phương đã triển khai phương án và sẵn sàng vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 02
1. Trung ương:

- Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 15 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và 09 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ để đạo ứng phó với bão số 02; đã cử 01 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có các công điện số 18/CĐ-TW hồi 18 giờ 30 ngày 14/7/2017 và số 19/CĐ-TW hồi 16 giờ 00 ngày 15/7/2017 chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với bão số 02. 

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và du lịch đã có các Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó với bão.

- Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức duy trì thường trực 8.555 CBCS/214 phương tiện sẵn sàng ứng phó; Tổ chức kiểm đếm, thông báo diễn biến của bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động di chuyển tránh, trú; Tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 37 điểm các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; BĐBP Hải Phòng đã phối hợp với địa phương đưa 27 phương tiện (thuyền nhỏ) lên bờ tránh bão; di dời các hộ dân ở ngoài đê ở các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh bão an toàn.
- Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo bão cũng như mưa lũ sau bão đến các cấp chính quyền, địa phương để kịp thời phòng tránh.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão và mưa, lũ; cảnh báo nguy cơ thiệt hại do bão gây ra và hướng dẫn các biện pháp chằng chống nhà cửa.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, đôn đốc các địa phương triển khai công tác đối phó với bão.

2. Địa phương:
· - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến của bão. Trong ngày các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã ban hành công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão.
· Các địa phương Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thực hiện cấm biển từ trưa ngày 16/7 và hoàn thành việc sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh trú bão và gia cố lồng bè nuôi thủy sản trước 17h ngày 26/7/2017.

· Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, ban ngành trực thuộc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tiêu thoát nước chống úng ứng phó với bão.

· Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các hồ chứa bị hư hỏng nặng nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp để sẵn sàng xử lý các tình huống (Thanh Hóa 18 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ). Tỉnh Nghệ An sẵn sàng phương tiện, máy móc tại cống Diễn Thành để tháo dỡ đê quây đảm bảo tiêu thoát nước trong trường hợp mưa lớn, mực nước trong đồng dâng cao.  

· Các hệ thống thủy lợi lớn sẵn sàng phương án bơm tiêu, chống úng bảo vệ diện tích lúa hè thu và lúa mùa đã gieo cấy.

· Triển khai sơ tán 9.722 người dân sinh sống tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ sạt lở mất an toàn: Quảng Ninh sơ tán 60 hộ/200 người, Thanh Hóa sơ tán 32 hộ/127 người, Hà Tĩnh sơ tán 1.171 hộ/4.183 người; Hải Phòng 351 người; Thái Bình 2.221 người; Nam Định 1.125 người; Ninh Bình 1515 người. Quảng Ninh triển khai công tác đảm bảo an toàn cho 4.224 khách du lịch trên đảo Cô Tô và Vân Đồn, đồng thời chỉ đạo giữ nguyên giá các dịch vụ trên đảo.

VI. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 243/BC-CQTT ngày 16/7/2017 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TCKN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 16h00 ngày 16/7/2017, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 65.766 phương tiện/263.793 người và 7.098 lồng bè, lều, chòi NTTS/8.885 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 02 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Tại các tỉnh trọng điểm bão đổ bộ, từ 16h ngày 16/7 toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, trong đó Thanh Hóa 7.489 phương tiện/27.190 người, Nghệ An 3.912 phương tiện/18.523, người Hà Tĩnh, 6.102 thuyền/17.676 người.
VII. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tính đến ngày 16/7, Các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã gieo cấy được 469 nghìn ha lúa vụ mùa, lúa cấy chủ yếu đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh; các tỉnh Bắc Trung Bộ đã hoàn thành việc gieo cấy 168 nghìn ha lúa hè thu, 165 nghìn ha lúa mùa, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, một số vùng gieo cấy sớm đã bước vào phân hóa đòng.

Diện tích dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn là diện tích lúa mới gieo cấy từ ngày 08-15/7 ở đồng bằng sông Hồng (khoảng 221 nghìn ha); diện tích lúa gieo thẳng khoảng 92 nghìn ha và diện tích rau màu khoảng 50 nghìn ha.
VIII. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI
Tổng cục Thủy lợi và các địa phương đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động triển khai các giải pháp tiêu nước đệm, cụ thể như sau:

- Hệ thống các công trình thủy lợi sông Nhuệ: Đang mở cống tiêu tự chảy tối đa. Mực nước trong nội đồng thấp, chưa phải vận hành trạm bơm tiêu.

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Nam Hà: Mực nước trong hệ thống hiện đã hạ xuống thấp, Công ty TNHH MTV Bắc Nam Hà vận hành duy trì mực nước ở bể hút các trạm bơm từ khoảng (+0,3) m đến (+0,4) m.

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải: Đang mở các cống Cầu Xe, An Thổ để tiêu hạ thấp mực nước trong hệ thống khống chế theo quy trình vận hành. 

- Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Đuống: Đang vận hành tiêu 25 trạm bơm với tổng số 81 tổ máy bơm trên toàn hệ thống (giảm 80 máy so với ngày 15/7 do mực nước trong hệ thống đã xuống thấp), mở tối đa các cống tiêu nước trong hệ thống. Mực nước trong hệ thống đang ở mức thấp.

- Các hệ thống công trình thủy lợi tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện mực nước đang ở mức thấp, các công trình hiện nay đang sẵn sàng để tiêu úng nếu xảy ra mưa lớn. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, diện tích ngập tại hai huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa đến 16h ngày 16/7 là 292 ha (giảm 368 ha so với báo cáo nhanh này 15/7). Địa phương đang tích cực bơm tiêu với tổng số 19 tổ máy (Đông Sơn 13 tổ máy, Thiệu Hóa 6 tổ máy).

IX. THIỆT HẠI BAN ĐẦU DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 2
1. Tỉnh Thanh Hóa: Theo báo cáo qua điện thoại tính đến 7h sáng 17/7 bão đã làm 96 nhà, trường học bị tốc mái; 590 ha lúa bị ngập úng, đổ gãy; 980 ha hoa màu bị đổ gãy, hư hỏng; 1.023 cây lâm nghiệp và cây xanh đô thị bị đổ gãy; 110 m kênh mương bị sạt đổ; 33 cột điện bị đổ.

2. Tỉnh Nghệ An:
- Theo báo cáo qua điện thoại, tính đến 5 sáng ngày 17/7 bão đã làm 01 người chết (Nguyễn Thị Mai sinh năm 1969 ở khối 8 phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do mái tôn đè chết), 2.751 nhà, quán (Kiot) bị tốc mái, trong đó có 01 trụ sở Ủy ban nhân dân, 01 trạm y tế và 01 trường học; trên 2000 ha vừng bị đổ; 300 ha dưa hấu bị ngập; 350 ha keo bị đổ và hàng nghìn cây xanh bị đổ.

- Tính đến 14h ngày 16/7, mưa lớn đã làm sạt lở một số điểm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ gây ách tắc giao thông, cụ thể: Quốc lộ 48 sạt lở 05 điểm; Quốc lộ 16 sạt lở 07 điểm; Tỉnh lộ 532 sạt lở 04 điểm; Tỉnh lộ 544 sạt lở 02 điểm. Hiện, Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại.
- Theo báo cáo số 246/BC-CQTT ngày 17/7/2017 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TCKN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, bão số 2 đã làm tàu vận tải VTB 26 trên tàu có 13 thuyền viên bị chìm, tàu chở 4.700 tấn than, neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, Cửa Lò, Nghệ An, hiện đã cứu được 03 thuyền viên, đang tiếp tục tìm kiếm 10 thuyền viên còn lại. Bộ tham mưu chỉ đạo Biên phòng Nghệ An phối hợp với cảng vụ Nghệ An xác minh thông tin, thông báo cho 03 tàu vận tải đang neo ở khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm cứu vớt người bị nạn.
3. Tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo cáo số 110/BC-PCTT ngày 17/7/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, tình hình thiệt hại tính đến 7h30 ngày 17/7 như sau: 01 nhà dân và 45 kiot bị sập đổ; 31 nhà dân, 04 trường học và 01 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 08 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập úng, nhiều cây cối bị gãy đổ; 04 tàu bị chìm trong khu vực tránh trú bão.
4. Trong ngày các hãng hàng không đã phải hủy 18 chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và ngược lại.
X. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực xin đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần triển khai như sau: 
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ sau bão; huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm kết hợp với tháo nước nhanh để cứu lúa và hoa màu vùng bị ngập úng nặng.
2. Chỉ đạo việc kiểm tra và sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều hồ đập, đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các công trình đang thi công hoặc công trình đang xử lý, khắc phục sự cố.
3. Bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc khi có mưa lũ.

4. Các địa phương, các Bộ, ngành duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Triển khai công tác kiểm tra thiệt hại sau bão để tổ chức khắc phục kịp thời, tổ chức cứu hộ cứu nạn tàu vận tải VTB 26 tại Hòn Ngư, Nghệ An.
6. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công điện số 18/CĐ-TW ngày 14/7, số 19/CĐ-TW hồi ngày 15/7 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN./.
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